
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 222729 Đinh Thị Lan Anh 24/03/2004 Cần Thơ DH22QHC01

2 223659 Thái Vân Anh 07/01/2004 Hậu Giang DH22QHC01

3 221100 Ngô Gia Bảo 14/10/2004 Cần Thơ DH22XDU01

4 221989 Huỳnh Ngọc Minh Châu 29/04/2004 Cần Thơ DH22QTK07

5 222945 Võ Linh Đang 18/08/2004 Cà Mau DH22XDU02

6 221167 Nguyễn Ngọc Hải Đăng 12/01/2004 Kiên Giang DH22XDU01

7 224471 Tô Hãi Đăng 20/07/2004 Bạc Liêu DH22XDU02

8 220490 Đặng Hữu Di 31/05/2004 Cà Mau DH22QHC01

9 221731 Nguyễn Văn Hậu 19/04/2004 Hậu Giang DH22XDU01

10 220791 Đinh Văn Hoài 16/04/2004 Cà Mau DH22XDU02

11 220606 Nguyễn Lê Khải Hoàng 01/11/2004 Tiền Giang DH22QLD01

12 221404 Nguyễn Thị Kim Hương 27/05/2004 Cần Thơ DH22QHC01

13 222533 Đàm Thị An Khang 19/12/2004 Kiên Giang DH22QHC01

14 223179 Lê Chí Khanh 04/02/2004 Cần Thơ DH22XDU01

15 221668 Nguyễn Quốc Khánh 06/04/2004 Đồng Tháp DH22XDU01

16 202072 Nguyễn Bĩnh Khiêm 16/11/2002 Cà Mau DH20TCN02

17 224227 Mai Thúy Kiều 28/08/2004 Cần Thơ DH22QHC01

18 226453 Trịnh Hiếu Kil 08/10/2004 Cà Mau DH22QHC01

19 224406 Cao Hiếu Kỳ 02/11/2004 Cần Thơ DH22QTK07

20 220970 Bùi Thị Yến Linh 16/06/2003 Vĩnh Long DH22QHC01

21 225098 Phùng Duy Linh 12/11/2004 Cần Thơ DH22QHC01

22 226183 Lý Quốc Minh 05/09/2004 0 DH22CKD02

23 225538 Nguyễn Ngọc Mừng 04/03/2004 Kiên Giang DH22QHC01
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24 236897 Nguyễn Thị Diễm My 23/03/2005 An Giang DH23YKH05

25 220270 Hà Thụy Hồng Ngân 10/11/2004 Trà Vinh DH22QHC01

26 227039 Kiều Hằng Nghi 24/05/2004 Cà Mau DH22QHC01

27 223532 Hồ Nguyễn Như Ngọc 06/12/2004 An Giang DH22QHC01

28 225390 Nguyễn Thị Kim Ngọc 27/03/2004 Sóc Trăng DH22QTK07

29 222580 Trần Thị Kim Ngọc 18/09/2004 An Giang DH22QHC01

30 237327 Trần Trương Mẫn Nhiên 20/11/2005 Cà Mau DH23NNA03

31 221886 Huỳnh Sơn Nữ 20/10/2004 Cà Mau DH22QHC01

32 221722 Phan Thanh Phát 13/08/2004 Long An DH22QLD01

33 223216 Lê Ngọc Thiện 19/09/2004 Bạc Liêu DH22QHC01

34 222525 Nguyễn Thị Thiệt 27/04/2004 An Giang DH22QHC01

35 210564 Nguyễn Trần Thảo Trân 26/02/2003 Cà Mau DH21QTK02

36 210563 Trần Quế Trân 30/12/2003 Cà Mau DH21QTK02

37 220756 Mai Thùy Trang 15/01/2003 Cà Mau DH22QHC01

38 202799 Trần Phạm Sơn Tùng 16/12/2002 An Giang DH20TCN02

39 221234 Bùi Thị Mai Vy 27/10/2004 Sóc Trăng DH22QHC01

40 225023 Phạm Thúy Vy 13/01/2004 An Giang DH22QTK07
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